
1

DANH MỤC DỰ ÁN THUỘC CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG

(Kèm theo Báo cáo số            /BC-UBND ngày         /          /2024 của Ủy ban nhân dân huỵện Ia H'Drai)
Đơn vị tính: triệu đồng

STT Danh mục dự án Chủ đầu tư Địa điểm thực hiện

Nội dung chính
của Dự án: hỗ

trợ tập huấn, vật
tư (cây trồng ,
con giống... và

vật tư nông
nghiệp ...)

NĂM  2022-  2023

Ghi chú

Kế hoạch vốn giao 2022- 2023 Kết quả giải ngân nguồn vốn năm 2022, 2023 đến
31/12/2023 Kế hoạch năm 2024

Tổng cộng NSTW NSĐP

Vốn huy
động (nếu

có) Tổng cộng NSTW NSĐP Vốn huy động
(nếu có) Tổng cộng NSTW NSĐP Vốn huy động

(nếu có)

TỔNG SỐ

1

Báo cáo kết quả thực hiện Tiểu dự án 1,
thuộc Dự án 3 của Chương trình Mục
tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững (
năm 2022, 2023)

1.1 Phòng Nông nghiệp và PTNT

 - Hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh
dưỡng PNNPTNT Xã Ia Đal Hỗ trợ Giống cỏ 44 44 44 44 28 28

1.2 Xã Ia Dom
Thực hiện dự án mô hình giảm nghèo
 hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng (hỗ
trợ bò cái sinh sản)

UBND xã
Ia Dom 383 383 374 374 323 293 30

Bò cái sinh sản Thôn 4 Bò cái sinh sản 134 134 128 128

Bò cái sinh sản Thôn 3 Bò cái sinh sản 249 249 245 245

1.3 Xã Ia Đal
Thực hiện dự án mô hình giảm nghèo
 hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng (hỗ
trợ bò cái sinh sản)

UBND xã
Ia Đal 1324 1324 1.305 1.305 807 733 74

Bò cái sinh sản Thôn 1,2,6,7,8,
Ia Der Bò cái sinh sản 346 346 342 342

Bò sinh sản Thôn 1,6,8 Bò sinh sản 778 778 768 768

Dê sinh sản Thôn 5, 6, Ia Đal, Ia
Der Dê sinh sản 200 200 195 195

1.4 Xã Ia Tơi

Thực hiện dự án mô hình giảm nghèo
 hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng (hỗ
trợ bò cái sinh sản)

UBND xã
Ia Tơi 486 486 466 466 458 416 42

Bò cái sinh sản Thôn 1 Bò cái sinh sản 134 134 132 132
Bò cái sinh sản Thôn Ia Dơr Bò cái sinh sản 352 352 334 334

Tổng 2.237 2.237 2189 2189
2 Kế hoạch về kinh phí năm 2024

1.1 Phòng Nông nghiệp và PTNT
Hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh
dưỡng PNNPTNT các xã Tập huấn 28 28

1.2 Xã Ia Dom

Thực hiện dự án mô hình giảm nghèo
 hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng

UBND xã
Ia Dom trên địa xã Ia Dom Con giống 323 293 30

Xã Ia Đal

Thực hiện dự án mô hình giảm nghèo
 hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng

UBND xã
Ia Đal

trên địa bàn xã Ia
Đal Con giống 807 733 74

Xã Ia Tơi

Thực hiện dự án mô hình giảm nghèo
 hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng

UBND xã
Ia Tơi

trên địa bàn xã Ia
Tơi Con giống 458 416 42

Tổng  kinh phí 1616 1470 146
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